
1 
 

Bài Thứ 19 – Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (1) 
 

Chúng ta hôm nay đi đến dạng thức biến thể thứ 3, dạng thức biến thể cuối cùng. Tuy thế, chúng 
ta hôm nay chỉ học phần giới thiệu. Bài kế tiếp chúng ta mới thật sự nghiên cứu sâu hơn dạng 
thức biến thế thứ 3 này. Anh chị không có gì phải lo ngại : phần này được chia ra làm 2 bài để 
giúp anh chị dễ tiếp thu kiến thức hơn. Trong khi chờ đợi, anh chị đọc kỹ bài hôm nay, vì phần 
này tương đối là khó... rồi sau đó anh chị hãy thực hiện ngay các bài thực hành. 

Phần giới thiệu của dạng thức biến thể thứ 3 

Chủ đề và những thay đổi âm nhạc hài âm (euphonique) 

Anh chị hãy xem các vĩ tố của từ của dạng thức biến thể thứ 3 và một số từ liên quan đến biến 
thể thứ 3 này:  

   
ὁ κόραξ, -ακος 

con quạ 
 

τὸ ὄνομα, -ατος 

cái tên (danh xưng) 

[dc] SỐ ÍT  -ς hay dài hơn ὁ   κόραξ  τὸ   ὄνομα 

[hc] -ς hay bỏ đi phần dài hơn  κόραξ   ὄνομα 

[đc]  -α hay -ν τὸν   κόρακα  τὸ   ὄνομα 

[tc] -ος τοῦ   κόρακος  τοῦ   ὀνόματος 

[tgc] -ι τῷ   κόρακι  τῷ   ὀνόματι 

  

[dc] SỐ NHIỀU  -ες οἱ   κόρακες  τὰ   ὀνόματα 

[hc] -ες  κόρακες   ὀνόματα 

[đc]  -ας τοὺς   κόρακας  τὰ   ὀνόματα 

[tc] -ων τῶν   κοράκων  τῶν   ὀνομάτων  

[tgc] -σιν τοῖς   κόραξι[ν]  τοῖς   ὀνόμασι[ν] 
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PHẦN LƯU Ý :  

 Vĩ tố của từ không được thêm vào ở dạng thức danh cách mà vào chủ đề, có nghĩa là 
phần đi trước vĩ tố của từ, bắt đầu từ dạng thức đối cách; ở đây với κορακ- và với 
ὀνοματ- 

 Một từ trong tiếng Hy-lạp thường chỉ kết thúc với một phụ âm hay một trong 3 phụ âm ν, 
ρ, ς. Nếu không phải là trường hợp này,  

o Chúng ta sẽ thêm vào một ς ở mẫu tự cuối : κορακς = κόραξ  
o Hay chúng ta bỏ mẫu tự cuối : ὄνομα. 

 Sự thêm vào của âm tiết -σιν ở chủ đề hay mệnh đề sẽ tạo ra những thay đổi chính tả về 
mặt âm nhạc hài âm; như thế κόρακ + σιν sẽ tạo thành κόραξι[ν] 

 Ở dạng thức tặng cách ở số nhiều, chúng ta bỏ đi chữ ν cuối trước một phụ âm. 
 Ngoại trừ dạng thức thuộc cách ở số nhiều, tất cả các vĩ tố của từ đều là ngắn và các quy 

tắc đặt dấu cũng tương tự với các dạng thức biến thể khác. 
 Giống đực và giống cái đều có vĩ tố của từ như nhau. 
 Giống trung khác với giống đực và cái ở đặc tính là giống trung luôn luôn có các dạng 

thức biến thể [dc]/[hc]/[đc] tương tự như nhau; nhưng anh chị cẩn thận đừng nhầm lẫn 
giữa các dạng thức biến thể [dc]/[hc]/[đc] ở số ít với các dạng thức biến thể 

[dc]/[hc]/[đc] ở số nhiều. 

  

Hỗ trợ: giải pháp duy nhất để 

đừng nhầm lẫn là học từ ở cả 2 

dạng thức : danh cách và thuộc 

cách...  

Những thay đổi về mặt chính tả 

Sau đây là bảng các thay đổi về mặt chính tả khi chủ đề hay mệnh đề được thêm vào :  

 Tiếp tố (suffixe) của ngôi thứ 3 ở số nhiều, 
 Hay đôi khi một ς ở djang thức danh cách ở số ít : 

γ, κ, χ + ς ---> ξ κόραξ, -κος ---> κόραξιν : con quạ 

β, π, φ + ς ---> ψ λαῖλαψ, -πος : giông bão, giông tố  

ν, δ, τ, ς + ς ---> ς τὸ ῥῆμα, -τος---> ῥήμασιν : lời lẽ, ngôi lời 
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Từ vựng  

 

  

Anh chị chỉ có danh cách và 

thuộc cách của các từ ngữ này, 
nhưng anh chị đừng lo lắng : 

chúng ta sẽ nghiên cứu thêm về 

thể thức biến thể ở bài sau ! 

τὸ πνεῦμα, 
πνεύματος 

thần linh, hơi 
thở  

τὸ αἷμα, 
αἴματος 

máu 
(huyết)  

τὸ ὄνομα, 
ὀνόματος 

tên τὸ φῶς, φῶτος ánh sáng  

τὸ σῶμα, σώματος thân thể, cơ thể ἡ σάρξ, σαρκός xác thịt 


